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XYLANH TẦNG / TELESCOPIC  
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Mã xylanh
Cylinder Code

Xylanh thu về hết
Closed

Hành trình
Stroke

Tổng chiều dài
Open

T63/180/900 900 1550 2450
T63/180/950 950 1700 2650

T63/180/1000 1000 1850 2850
T63/180/1050 1050 2000 3050
T63/180/1100 1100 2150 3250
T63/180/1150 1150 2300 3450
T63/180/1200 1200 2450 3650
T63/180/1250 1250 2600 3850
T63/180/1300 1300 2750 4050
T63/180/1350 1350 2900 4250
T63/180/1400 1400 3050 4450
T63/180/1450 1450 3200 4650
T63/180/1500 1500 3300 4800
T63/180/1550 1550 3450 5000
T63/180/1600 1600 3550 5150

Tầng 1- D95/110
Stage1
Tầng 2- D70/85
Stage2
Tầng 3- D45/60
Stage3

XYLANH 3 TẦNG - 3 STAGE CYLINDER TYPE  TTDR3-180 

   

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    KÍCH THƯỚC TUỲ CHỈNH THEO YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG 

                    DIMENSION FOLLOW CUSTOMER'S REQUIREMENT. 

Mã xylanh   Cylinder Code: TTDR3-180       Rev:11/2019 
  

TYPE A 

TYPE B 
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Mã xylanh
Cylinder Code

Xylanh thu về hết
Closed

Hành trình
Stroke

Tổng chiều dài
Open

T53/140/900 900 1680 2580
T53/140/950 950 1830 2780
T53/140/1000 1000 1980 2980
T53/140/1050 1050 2130 3180
T53/140/1100 1100 2280 3380
T53/140/1150 1150 2430 3580
T53/140/1200 1200 2580 3780
T53/140/1250 1250 2730 3980
T53/140/1300 1300 2880 4180
T53/140/1350 1350 3030 4380
T53/140/1400 1400 3180 4580
T53/140/1450 1450 3280 4730
T53/140/1500 1500 3430 4930
T53/140/1550 1550 3530 5080
T53/140/1600 1600 3680 5280

Tầng 1- D80/90
Stage1
Tầng 2- D60/70
Stage2
Tầng 3- D35/50
Stage3

XYLANH 3 TẦNG – 3 STAGE CYLINDER TYPE  TTDR3-140 

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÍCH THƯỚC TUỲ CHỈNH THEO YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG             
DIMENSION FOLLOW CUSTOMER'S REQUIREMENT 

Mã xylanh   Cylinder Code: TTDR3-140                                                         Rev.: 11/2019
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Mã xylanh
Cylinder Code

Xylanh thu về hết
Closed

Hành trình
Stroke

Tổng chiều dài
Open

T64/220/900 900 2060 2960
T64/220/950 950 2260 3210
T64/220/1000 1000 2460 3460
T64/220/1050 1050 2660 3710
T64/220/1100 1100 2860 3960
T64/220/1150 1150 3060 4210
T64/220/1200 1200 3260 4460
T64/220/1250 1250 3460 4710
T64/220/1300 1300 3660 4960
T64/220/1350 1350 3860 5210
T64/220/1400 1400 4060 5460
T64/220/1450 1450 4260 5710
T64/220/1500 1500 4460 5960
T64/220/1550 1550 4560 6110
T64/220/1600 1600 4660 6260

XYLANH 4 TẦNG – 4 STAGE CYLINDER TYPE TTDR4-220 

 

                                                                                                  

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          KÍCH THƯỚC TUỲ CHỈNH THEO YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG     

                                    DIMENSION FOLLOW CUSTOMER'S REQUIREMENT 

Tầng 1- D120/140
Stage1
Tầng 2- D95/110
Stage2
Tầng 3- D70/85
Stage3
Tầng 4- D45/60
Stage4

Mã xylanh   Cylinder Code: TTDR4-220                              Rev.: 11/2019
  


